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* ĐỌC THÀNH TIẾNG  (4 điểm : 3 điểm đọc, 1 điểm TLCH) 

- GV cho HS bốc bài và chuẩn bị bài đọc : + Đọc trơn, đúng và có diễn cảm : (3 điểm) 

                                                                          + Trả lời câu hỏi : (1 điểm) 

 

Đề 1: Đọc bài : Ngày khai trƣờng – SGK TV3, Tập 1 – Trang 5, 6 

Câu hỏi: Bạn học sinh trong bài thơ chuẩn bị đi khai giảng như thế nào? 

 
 

Đề 2: Đọc bài : Lễ chào cờ đặc biệt từ Dưới ánh nắng ….. đến hào hùng của bài hát. – 

SGK TV3, Tập 1 – Trang 8 

Câu hỏi: Chi tiết nào cho thấy lễ chào cờ đó rất đặc biệt? 

 
 

Đề 3: Đọc bài : Bạn mới từ Thầy giáo đứng quan sát ….. đến chơi đuổi bắt với chúng tớ 

nhé! – SGK TV3, Tập 1 – Trang 12 

Câu hỏi: Theo em, vì sao Tét – su – ô chủ động đến rủ A – i – a cùng chơi? 

 
 

Đề 4: Đọc bài : Mùa thu của em – SGK TV3, Tập 1 – Trang 15 

Câu hỏi: Mùa thu có gì vui đối với các bạn nhỏ? 

 
Đề 5: Đọc bài : Nhớ lại buổi đầu đi học từ Hằng năm, ….. đến hôm nay tôi đi học. – 

SGK TV3, Tập 1 – Trang 19 

Câu hỏi: Bài văn là lời của ai, nói về điều gì? 

 
 

Đề 6: Đọc bài : Con đã lớn thật rồi từ Dì dịu dàng bảo: ….. đến con đã lớn thật rồi! – 

SGK TV3, Tập 1 – Trang 23 

Câu hỏi: Tìm những lời nhắc nhở và lời khuyên của dì với cô bé. 

 
Đề 7: Đọc bài : Giặt áo – SGK TV3, Tập 1 – Trang 25 

Câu hỏi: Bài thơ có hai nhân vật là bạn nhỏ và nắng. Mỗi nhân vật được nói đến trong 

những khổ thơ nào? 

 
 

Đề 8: Đọc bài : Bài tập làm văn từ Nhưng chẳng lẽ lại nộp bài văn ….. đến trong bài 

tập làm văn. – SGK TV3, Tập 1 – Trang 28, 29. 

Câu hỏi: Việc nào Cô – li – a kể trong bài tập làm văn là việc bạn ấy chưa làm được? 



 

 

 

Đề 9: Đọc bài : Con heo đất từ Tôi đang mong bố mua ….. đến lấy tiền mua rô bốt. – 

SGK TV3, Tập 1 – Trang 33 

Câu hỏi: Bạn nhỏ mong bố mua cho đồ chơi gì? 

 
 

Đề 10: Đọc bài : Thả diều – SGK TV3, Tập 1 – Trang 36 

Câu hỏi: Tác giả bài thơ so sánh cánh diều với những gì? 

 
 

Đề 11: Đọc bài : Chú gấu Mi – sa  từ Cỗ xe bay trong tuyết ….. đến chiếc ủng và chờ 

trời sáng. – SGK TV3, Tập 1 – Trang 38 

Câu hỏi: Em có nhận xét gì về chú gấu bông Mi – sa ? 

 
 

Đề 12: Đọc bài : Hai bàn tay em – SGK TV3, Tập 1 – Trang 42 

Câu hỏi: Hai bàn tay của bạn nhỏ đẹp như thế nào? 

 
 

Đề 13: Đọc bài : Ngƣỡng cửa – SGK TV3, Tập 1 – Trang 46 

Câu hỏi: Khổ thơ 1 gợi lại kỉ niệm gì về ngưỡng cửa? 

 
 

Đề 14: Đọc bài : Cha sẽ luôn ở bên con từ Nhiều giờ trôi qua ….. đến cứu con và các 

bạn mà! – SGK TV3, Tập 1 – Trang 50 

Câu hỏi: Quyết tâm của người cha đã đem lại kết quả gì? 

 
 

Đề 15: Đọc bài : Quạt cho bà ngủ  – SGK TV3, Tập 1 – Trang 52 

Câu hỏi: Bạn nhỏ làm gì để chăm sóc bà? 

 
 

Đề 16: Đọc bài : Ba con búp bê từ Sáng hôm sau, ….. đến Ông già Nô – en tặng bé 

Mai. – SGK TV3, Tập 1 – Trang 56 

Câu hỏi: Món quà bé Mai nhận được trong đêm Nô – en là gì? 

 
 

Đề 17: Đọc bài : Bảy sắc cầu vồng từ Thế là các màu ….. đến đứng một mình. – SGK 

TV3, Tập 1 – Trang 68 

Câu hỏi: Các màu tranh cãi nhau về điều gì? 

 
 

Đề 18: Đọc bài : Bận – SGK TV3, Tập 1 – Trang 71 

Câu hỏi: Mỗi người nêu ở khổ thơ 2 bận việc gì? 

 



 

 

 

Đề 19: Đọc bài : Chia sẻ niềm vui từ Chúng tôi cùng cậu con trai ….. đến cũng được 

vui! – SGK TV3, Tập 1 – Trang 74 

Câu hỏi: Bé gái tặng gì cho em nhỏ trong bức ảnh? 

 
 

Đề 20: Đọc bài : Nhà rông từ Nhà rông dùng làm ….. đến của dân làng. – SGK TV3, 

Tập 1 – Trang 77 

Câu hỏi: Nhà rông được dùng làm gì? 

 
 

Đề 21: Đọc bài : Ông Trạng giỏi tính toán từ Lương Thế Vinh ….. đến nặng bao 

nhiêu. – SGK TV3, Tập 1 – Trang 80 

Câu hỏi: Ông Lương Thế Vinh làm cách nào để cân voi? 

 
 

Đề 22: Đọc bài : Cái cầu – SGK TV3, Tập 1 – Trang 84 

Câu hỏi: Người cha trong bài thơ làm nghề gì? 

 
 

Đề 23: Đọc bài : Ngƣời trí thức yêu nƣớc từ Năm 1949, ….. đến chữa cho thương 

binh. – SGK TV3, Tập 1 – Trang 86 

Câu hỏi: Va li nấm pê-ni-xi-lin được ông mang về quý giá như thế nào? 

 
 

Đề 24: Đọc bài : Từ cậu bé làm thuê từ Ông Nguyễn Sơn Hà ….. đến mọi người ưa 

chuộng. – SGK TV3, Tập 1 – Trang 90 

Câu hỏi: Vì sao sơn Tắc Kè được ưa chuộng trong cả nước? 

 
 

Đề 25: Đọc bài : Cùng vui chơi – SGK TV3, Tập 1 – Trang 95 

Câu hỏi: Các bạn nhỏ chơi đá cầu trong quang cảnh như thế nào? 

 
 

Đề 26: Đọc bài : Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục từ Giữ gìn dân chủ ….. đến ngày 

nào tôi cũng tập. – SGK TV3, Tập 1 – Trang 98, 99 

Câu hỏi: Để góp phần làm cho cả nước mạnh khoẻ, mỗi người dân nên làm gì? 

 

 

Đề 27: Đọc bài : Trong nắng chiều – SGK TV3, Tập 1 – Trang 101 

Câu hỏi: Sân bóng của các bạn nhỏ có gì đặc biệt? 

 

 

Đề 28: Đọc bài : Ngƣời chạy cuối cùng từ Đoàn người tăng tốc ….. đến những mét 

cuối cùng. – SGK TV3, Tập 1 – Trang 104 



 

 

Câu hỏi: Người chạy cuối cùng có gì đặc biệt? 

 

 

Đề 29: Đọc bài : Tiếng đàn từ Thuỷ nhận cây đàn ….. đến khẽ rung động. – SGK TV3, 

Tập 1 – Trang 108 

Câu hỏi: Tiếng đàn của Thuỷ được miêu tả như thế nào? 

 

 

Đề 30: Đọc bài : Ông lão nhân hậu từ Có một cô bé ….. đến chậm rãi bước đi. – SGK 

TV3, Tập 1 – Trang 112 

Câu hỏi: Ai đã khen cô bé? 

 

 

Đề 31: Đọc bài : Bàn tay cô giáo – SGK TV3, Tập 1 – Trang 114 

Câu hỏi: Cô giáo dạy các bạn nhỏ môn gì? 

 

 

Đề 32: Đọc bài : Quà tặng chú hề từ Sau khi biểu diễn ….. đến trở lại sân khấu nữa. – 

SGK TV3, Tập 1 – Trang 118 

Câu hỏi: Vì sao Trang cảm thấy thương chú hề? 
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ĐÁP ÁN PHẦN ĐỌC THÀNH TIẾNG 

*HƢỚNG DẪN CHẤM: 

- Đọc đúng tiếng, đúng từ : 1.5 điểm 

Đọc sai dưới 4 tiếng : 1 điểm; đọc sai từ 4 đến 6 tiếng : 0.5 điểm; đọc sai từ 7 

đến 9 tiếng : 0,25 điểm; đọc sai từ 10 tiếng trở lên : 0 điểm. 

1.5 điểm. 

- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu hoặc các cụm từ rõ nghĩa: 1điểm 

Mắc lỗi về ngắt hơi ở 1 hoặc 2 chỗ : 0.5 điểm. Không ngắt nghỉ hơi đúng ở 3 

đến 4 dấu câu : 0,25 điểm; không ngắt nghỉ hơi đúng ở 5 dấu câu trở lên: 0 

điểm. 

1điểm 

- Tốc độ đọc đạt yêu cầu ( khoảng 70-80 tiếng/phút): 0.5 điểm. 

Đọc quá 1 phút đến 2 phút : 0,25 điểm; đọc quá 2 phút, phải đọc vần nhẩm: 0 

điểm. 

0.5 điểm 

- Trả lời đúng ý câu hỏi của đoạn đọc : 1 điểm. 

Trả lời chưa đủ ý hoặc diễn đạt chưa rõ ràng : 0,5 điểm; trả lời sai ý hoặc trả 

lời không được : 0 điểm. 

1điểm 

*ĐÁP ÁN CỤ THỂ: 

Đề 1: Đọc bài : Ngày khai trƣờng – SGK TV3, Tập 1 – Trang 5, 6 

Câu hỏi: Bạn học sinh trong bài thơ chuẩn bị đi khai giảng như thế nào? 

Trả lời: Bạn học sinh trong bài thơ chuẩn bị đi khai giảng vào sáng mùa thu, mặc quần 

áo mới với niềm vui đến trường. 
 

Đề 2: Đọc bài : Lễ chào cờ đặc biệt từ Dưới ánh nắng ….. đến hào hùng của bài hát. – 

SGK TV3, Tập 1 – Trang 8 

Câu hỏi: Chi tiết nào cho thấy lễ chào cờ đó rất đặc biệt? 

Trả lời: Tại lế chào chờ, các em học sinh của trường xếp thành hình bản đồ Việt Nam với 

hai quần đảo lớn: Hoàng Sa và Trường Sa. 
 

Đề 3: Đọc bài : Bạn mới từ Thầy giáo đứng quan sát ….. đến chơi đuổi bắt với chúng tớ 

nhé! – SGK TV3, Tập 1 – Trang 12 

Câu hỏi: Theo em, vì sao Tét – su – ô chủ động đến rủ A – i – a cùng chơi? 

Trả lời: Vì Tét – su – ô đã hiểu và quý mến người bạn mới. 
 

Đề 4: Đọc bài : Mùa thu của em – SGK TV3, Tập 1 – Trang 15 

Câu hỏi: Mùa thu có gì vui đối với các bạn nhỏ? 

Trả lời: Mùa thu được ngắm những bông cúc vàng rực, ăn cốm mới, Hội rằm tháng Tám, 

năm học mới bắt đầu gặp lại ngôi trường thân quen có bạn bè, thầy cô. 
 

Đề 5: Đọc bài : Nhớ lại buổi đầu đi học từ Hằng năm, ….. đến hôm nay tôi đi học. – 

SGK TV3, Tập 1 – Trang 19 



 

 

Câu hỏi: Bài văn là lời của ai, nói về điều gì? 

Trả lời: Bài văn là lời của tác giả bài văn, nói về kỉ niệm trong buổi đầu đi học. 
 

Đề 6: Đọc bài : Con đã lớn thật rồi từ Dì dịu dàng bảo: ….. đến con đã lớn thật rồi! – 

SGK TV3, Tập 1 – Trang 23 

Câu hỏi: Tìm những lời nhắc nhở và lời khuyên của dì với cô bé. 

Trả lời: Lời nhắc nhở và lời khuyên của dì với cô bé : 

-Cháu ngoan lắm, biết cảm ơn dì! Nhưng ngày nào cháu cũng ăn cơm nóng, canh ngọt 

của mẹ, cháu có cảm ơn mẹ không? 

-Bây giờ, cháu mau về nhà đi! Mẹ cháu đang lo lắm đấy. 
 

Đề 7: Đọc bài : Giặt áo – SGK TV3, Tập 1 – Trang 25 

Câu hỏi: Bài thơ có hai nhân vật là bạn nhỏ và nắng. Mỗi nhân vật được nói đến trong 

những khổ thơ nào? 

Trả lời: Nhân vật nắng được nhắc đến ở khổ thơ 1, 3 và 5, còn nhân vật bạn nhỏ được 

nhắc đến ở khổ thơ 2 và 4 . 
 

Đề 8: Đọc bài : Bài tập làm văn từ Nhưng chẳng lẽ lại nộp bài văn ….. đến trong bài tập 

làm văn. – SGK TV3, Tập 1 – Trang 28, 29. 

Câu hỏi: Việc nào Cô – li – a kể trong bài tập làm văn là việc bạn ấy chưa làm được? 

Trả lời: Đó là việc Cô – li – a giặt áo lót, áo sơ mi và quần. 
 

Đề 9: Đọc bài : Con heo đất từ Tôi đang mong bố mua ….. đến lấy tiền mua rô bốt. – 

SGK TV3, Tập 1 – Trang 33 

Câu hỏi: Bạn nhỏ mong bố mua cho đồ chơi gì? 

Trả lời: Bạn nhỏ mong bố mua cho đồ chơi là con rô bốt. 
 

Đề 10: Đọc bài : Thả diều – SGK TV3, Tập 1 – Trang 36 

Câu hỏi: Tác giả bài thơ so sánh cánh diều với những gì? 

Trả lời: Tác giả bài thơ so sánh cánh diều với vầng trăng vàng, chiếc thuyền trôi trên 

sông Ngân, hạt cau phơi trên nong trời, lưỡi liềm. 
 

Đề 11: Đọc bài : Chú gấu Mi – sa  từ Cỗ xe bay trong tuyết ….. đến chiếc ủng và chờ 

trời sáng. – SGK TV3, Tập 1 – Trang 38 

Câu hỏi: Em có nhận xét gì về chú gấu bông Mi – sa ? 

Trả lời: Chú gấu bông Mi – sa rất tốt bụng. 
 

Đề 12: Đọc bài : Hai bàn tay em – SGK TV3, Tập 1 – Trang 42 

Câu hỏi: Hai bàn tay của bạn nhỏ đẹp như thế nào? 

Trả lời: Hai bàn tay của bạn nhỏ đẹp như nụ hoa hồng. 
 

Đề 13: Đọc bài : Ngƣỡng cửa – SGK TV3, Tập 1 – Trang 46 

Câu hỏi: Khổ thơ 1 gợi lại kỉ niệm gì về ngưỡng cửa? 

Trả lời: Khổ thơ 1 gợi lại kỉ niệm được bà và mẹ dắt cho tập đi. 
 

Đề 14: Đọc bài : Cha sẽ luôn ở bên con từ Nhiều giờ trôi qua ….. đến cứu con và các 

bạn mà! – SGK TV3, Tập 1 – Trang 50 

Câu hỏi: Quyết tâm của người cha đã đem lại kết quả gì? 



 

 

Trả lời: Quyết tâm của người cha đã đem lại kết quả là ông tìm được con trai và các bạn 

của cậu bé, tất cả vẫn còn sống. 
 

Đề 15: Đọc bài : Quạt cho bà ngủ  – SGK TV3, Tập 1 – Trang 52 

Câu hỏi: Bạn nhỏ làm gì để chăm sóc bà? 

Trả lời: Bạn nhỏ nhắc chích choè đừng hót để cho bà ngủ và quạt cho bà ngủ. 
 

Đề 16: Đọc bài : Ba con búp bê từ Sáng hôm sau, ….. đến Ông già Nô – en tặng bé Mai. 

– SGK TV3, Tập 1 – Trang 56 

Câu hỏi: Món quà bé Mai nhận được trong đêm Nô – en là gì? 

Trả lời: Món quà bé Mai nhận được trong đêm Nô – en là ba con búp bê. 
 

Đề 17: Đọc bài : Bảy sắc cầu vồng từ Thế là các màu ….. đến đứng một mình. – SGK 

TV3, Tập 1 – Trang 68 

Câu hỏi: Các màu tranh cãi nhau về điều gì? 

Trả lời: Các màu tranh cãi nhau xem màu nào đặc sắc nhất. 
 

Đề 18: Đọc bài : Bận – SGK TV3, Tập 1 – Trang 71 

Câu hỏi: Mỗi người nêu ở khổ thơ 2 bận việc gì? 

Trả lời: Cô bận cấy lúa, chú bận đánh thù, mẹ bận hát ru, bà bận thổi nấu, con bận bú, 

ngủ, chơi, tập khóc cười, nhìn ánh sáng. 
 

Đề 19: Đọc bài : Chia sẻ niềm vui từ Chúng tôi cùng cậu con trai ….. đến cũng được 

vui! – SGK TV3, Tập 1 – Trang 74 

Câu hỏi: Bé gái tặng gì cho em nhỏ trong bức ảnh? 

Trả lời: Bé gái tặng con búp bê mình thích nhất cho em nhỏ trong ảnh. 
 

Đề 20: Đọc bài : Nhà rông từ Nhà rông dùng làm ….. đến của dân làng. – SGK TV3, 

Tập 1 – Trang 77 

Câu hỏi: Nhà rông được dùng làm gì? 

Trả lời: Nhà rông dùng làm nơi đón tiếp khách đến làng, nơi các già làng bàn bạc việc 

chung, nơi đàn ông lúc rỗi rãi ngồi trò chuyện hoặc vót nan, đan lát, là chỗ ngủ của con 

trai từ tuổi thiếu niên cho đến khi lấy vợ. 
 

Đề 21: Đọc bài : Ông Trạng giỏi tính toán từ Lương Thế Vinh ….. đến nặng bao nhiêu. 

– SGK TV3, Tập 1 – Trang 80 

Câu hỏi: Ông Lương Thế Vinh làm cách nào để cân voi? 

Trả lời: Ông cho voi xuống thuyền, đánh dấu mức chìm, rồi xếp đá cho thuyền chìm đến 

mức đã đánh dấu, cân đá để biết voi nặng bao nhiêu. 
 

Đề 22: Đọc bài : Cái cầu – SGK TV3, Tập 1 – Trang 84 

Câu hỏi: Người cha trong bài thơ làm nghề gì? 

Trả lời: Người cha trong bài thơ làm nghề xây dựng cầu. 
 

Đề 23: Đọc bài : Ngƣời trí thức yêu nƣớc từ Năm 1949, ….. đến chữa cho thương binh. 

– SGK TV3, Tập 1 – Trang 86 

Câu hỏi: Va li nấm pê-ni-xi-lin được ông mang về quý giá như thế nào? 

Trả lời: Va li nấm giúp ông chế được “nước lọc pê-ni-xi-lin” chữa cho thương binh. 



 

 

Đề 24: Đọc bài : Từ cậu bé làm thuê từ Ông Nguyễn Sơn Hà ….. đến mọi người ưa 

chuộng. – SGK TV3, Tập 1 – Trang 90 

Câu hỏi: Vì sao sơn Tắc Kè được ưa chuộng trong cả nước? 

Trả lời: Vì sơn Tắc Kè rẻ hơn sơn ngoại mà chất lượng tốt. 
 

Đề 25: Đọc bài : Cùng vui chơi – SGK TV3, Tập 1 – Trang 95 

Câu hỏi: Các bạn nhỏ chơi đá cầu trong quang cảnh như thế nào? 

Trả lời: Các bạn nhỏ chơi đá cầu trong quang cảnh: Nắng vàng trải khắp nơi; Chim ca 

trong bóng lá. 
 

Đề 26: Đọc bài : Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục từ Giữ gìn dân chủ ….. đến ngày nào 

tôi cũng tập. – SGK TV3, Tập 1 – Trang 98, 99 

Câu hỏi: Để góp phần làm cho cả nước mạnh khoẻ, mỗi người dân nên làm gì? 

Trả lời: Để góp phần làm cho cả nước mạnh khoẻ, mỗi người dân nên luyện tập thể dục, 

bồi bổ sức khoẻ. 
 

Đề 27: Đọc bài : Trong nắng chiều – SGK TV3, Tập 1 – Trang 101 

Câu hỏi: Sân bóng của các bạn nhỏ có gì đặc biệt? 

Trả lời: Sân bóng là ruộng lúa vừa gặt; cỏ sân bóng là rạ màu vàng óng; chỗ ngồi của 

khán giả là những bó rơm; cọc gôn là những chiếc mũ . 
 

Đề 28: Đọc bài : Ngƣời chạy cuối cùng từ Đoàn người tăng tốc ….. đến những mét cuối 

cùng. – SGK TV3, Tập 1 – Trang 104 

Câu hỏi: Người chạy cuối cùng có gì đặc biệt? 

Trả lời: Người chạy cuối cùng đôi chân của chị bị tật. 
 

Đề 29: Đọc bài : Tiếng đàn từ Thuỷ nhận cây đàn ….. đến khẽ rung động. – SGK TV3, 

Tập 1 – Trang 108 

Câu hỏi: Tiếng đàn của Thuỷ được miêu tả như thế nào? 

Trả lời: Khi ắc sê vừa khẽ chạm vào những sợi dây đàn thì như có phép lạ, những âm 

thanh trong trẻo vút bay lên giữa yên lặng của gian phòng. 
 

Đề 30: Đọc bài : Ông lão nhân hậu từ Có một cô bé ….. đến chậm rãi bước đi. – SGK 

TV3, Tập 1 – Trang 112 

Câu hỏi: Ai đã khen cô bé? 

Trả lời: Một ông cụ tóc bạc. 
 

Đề 31: Đọc bài : Bàn tay cô giáo – SGK TV3, Tập 1 – Trang 114 

Câu hỏi: Cô giáo dạy các bạn nhỏ môn gì? 

Trả lời: Cô giáo dạy các bạn nhỏ môn Mĩ thuật. 
 

Đề 32: Đọc bài : Quà tặng chú hề từ Sau khi biểu diễn ….. đến trở lại sân khấu nữa. – 

SGK TV3, Tập 1 – Trang 118 

Câu hỏi: Vì sao Trang cảm thấy thương chú hề? 

Trả lời: Vì Trang thấy chú hề như muốn khóc khi quả bóng tặng cô gái bị vỡ. 

 
 



 

 

UBND HUYỆN TỨ KỲ 

TRƢỜNG TIỂU HỌC TÁI SƠN 
 

Họ và tên: ……………………………... 

Lớp: 3…… 

BÀI  KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ I 

MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 3 (PHẦN ĐỌC) 

NĂM HỌC: 2023 – 2024 

A. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm) 

I. ĐỌC THÀNH TIẾNG: (4 điểm) 

II. ĐỌC HIỂU: (6 điểm) 

Đọc thầm bài:                      

CHIA SẺ NIỀM VUI 

    Mấy ngày liền, báo chí liên tục đưa tin về thiệt hại do cơn bão mới nhất gây ra. Có 

một bức ảnh làm tôi rất xúc động: Một phụ nữ trẻ ngồi thẫn thờ trước ngôi nhà đổ nát 

của mình. Đứng cạnh chị là một bé gái đang bám chặt lấy mẹ, mắt mở to, sợ hãi. 

    Con trai tôi sốt sắng nói:  

     - Trường con đang quyên góp sách vở, quần áo giúp các bạn vùng bị bão, mẹ ạ. 

     - Bố mẹ giúp con chuẩn bị nhé? Mẹ còn muốn đóng một thùng riêng gửi tặng hai 

mẹ con trong bức ảnh này. 

     Chúng tôi cùng cậu con trai chất vào hai chiếc thùng các tông quần áo, sách vở, đồ 

dùng…Đứng nhìn bố mẹ và anh sắp xếp, con gái tôi có vẻ nghĩ ngợi. Nó chạy vào 

phòng, rồi trở ra ngay. Tay nó ôm chặt con búp bê tóc vàng. Đó là món đồ chơi nó 

yêu thích nhất. Nó hôn tạm biệt con búp bê rồi bỏ vào thùng. Tôi bảo:  

     - Con gửi cho em thứ khác cũng được. Đây là con búp bê mà con thích nhất mà. 

     Con gái tôi gật đầu: 

     - Em bé nhận được sẽ rất vui, mẹ ạ. 

     Tôi xúc động nhìn con. Ôi, con gái tôi đã biết chia sẻ niềm vui để em bé kia cũng 

được vui! 

                                                                                                  MINH THƯ                                                                                                                         

 Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái trước ý đúng nhất hoặc làm theo 

yêu cầu của các câu trả lời dưới đây: 

Câu 1:  Điều gì khiến người mẹ trong câu chuyện xúc động? (0,5 điểm) 

A. Những thông tin từ các bài báo về một cơn bão mới. 

B.  Bức ảnh người mẹ và bé gái trước một ngôi nhà mới. 

C. Bức ảnh người mẹ và bé gái trước một ngôi nhà đổ nát của mình. 

Câu 2: Gia đình hai bạn nhỏ làm gì để giúp đỡ đồng bào vùng bị bão tàn phá? (0,5 điểm) 

A.  Cậu con trai sốt sắng báo tin nhà trường đang quyên góp và cùng bố mẹ 

chuẩn bị sách vở, quần áo, đồ dùng…giúp đồng bào bị bão tàn phá. 

B. Cả nhà tham gia vận động mọi người giúp đỡ đồng bào vùng bị bão tàn phá.  

C. Bố mẹ khuyên bé gái tặng cho em nhỏ trong ảnh những đồ chơi mình có. 

Điểm                       Nhận xét của giáo viên 

………………………………………………………..........…….. 

……………………………………………………………............ 



 

 

Câu 3: Bé gái tặng gì cho em nhỏ trong bức ảnh? (0,5 điểm) 

A.Bé gái tặng em nhỏ một chú gấu bông  B. Bé gái tặng em nhỏ một con búp bê tóc vàng. 

C.Bé gái tặng em nhỏ hết số tiền tiết kiệm của mình. 

Câu 4:  Câu 
“
Nó chạy vào phòng, rồi trở ra ngay.” thuộc mẫu câu nào? (0,5 điểm) 

A. Ai là gì ? B. Ai làm gì ?  C. Ai thế nào ? 

Câu 5 : Em có suy nghĩ gì về hành động của bé gái trong câu chuyện?  (0,5 điểm) 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

Câu 6: Ghép các từ ở cột A với các từ ở cột B để tạo thành các cặp từ trái nghĩa (1 điểm) 

A  B 

tất bật  thói quen 

đùm bọc  trẻ em 

tập quán  bận rộn 

thiếu nhi  giúp đỡ 

Câu 7: Đọc câu sau rồi điền vào bảng dưới đây: ( 1 điểm) 

“Mặt biển sáng trong như tấm thảm khổng lồ bằng ngọc thạch.” 

Sự vật 1 Đặc điểm Từ so sánh Sự vật 2 

 

…………………….. 

……………………... 

 

……………………. 

…………………….. 

 

…………….… 

…………….… 

 

…….................... 

………................ 

Câu 8: Em đặt dấu hai chấm vào chỗ thích hợp trong câu sau rồi viết lại câu đó: (0,5 điểm) 

Tây Nguyên là nơi chung sống của nhiều dân tộc anh em Gia-rai, Ê-đê, Xơ-đăng, Mnông,… 

……………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………….…… 

Câu 9: a) Viết 1 câu cảm bộc lộ cảm xúc : (0,5 điểm) 

Em thi cuối học kì I đạt điểm cao đƣợc bố mẹ khen. 
 

……………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………….… 

           b) Viết 1 câu khiến : (0,5 điểm) 

Cả lớp đang ngồi học, bỗng bạn An nói chuyện gây mất trật tự, em nói gì với An? 
 

…………………………………………………………………………………………

…………….…………………………………………………………………………… 

Giáo viên coi chấm:……………………………… 



 

 

UBND HUYỆN TỨ KỲ 

TRƢỜNG TIỂU HỌC TÁI SƠN 

BÀI  KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ I 

MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 3 (PHẦN VIẾT) 

NĂM HỌC: 2023 – 2024 

                                                                
I- CHÍNH TẢ (4 điểm) - 15 phút 

Bài viết:  

KHU VƢỜN TRÊN SÂN THƢỢNG 

              Ngày cuối tuần, bố và Bon cùng mang những chiếc chai nhựa thu gom được 

lên sân thượng làm thành những chậu cây nhỏ, sau đó hai bố con cùng đổ đất rồi gieo 

hạt, trồng cây. 

     - Một khu vườn trên sân thượng, tuyệt vời quá bố ạ!  

II- TẬP LÀM VĂN (6 điểm) - 35  phút 

 *  ọc sinh chọn   trong   đề sau 

     Đề 1: Viết đoạn văn (7- 10 câu) tả một đồ dùng trong nhà (hoặc một đồ dùng học 

tập) mà em yêu thích. 

 Đề 2: Viết đoạn văn (7- 10 câu) giới thiệu về ngôi nhà của em. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ĐÁP ÁN VÀ HƢỚNG DẪN CHẤM MÔN TIẾNG VIỆT CUỐI HỌC KÌ I 

LỚP 3 – NĂM HỌC 2023-2024 

A. PHẦN ĐỌC: (10 điểm) 

I. Đọc thành tiếng: (4 điểm) 

- Đọc đúng tiếng, đúng từ : 1.5 điểm 

Đọc sai dưới 4 tiếng : 1 điểm; đọc sai từ 4 đến 6 tiếng : 0.5 điểm; đọc sai 

từ 7 đến 9 tiếng : 0,25 điểm; đọc sai từ 10 tiếng trở lên : 0 điểm. 

1.5 điểm. 

- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu hoặc các cụm từ rõ nghĩa: 1điểm 

Mắc lỗi về ngắt hơi ở 1 hoặc 2 chỗ : 0.5 điểm. Không ngắt nghỉ hơi đúng ở 

3 đến 4 dấu câu : 0,25 điểm; không ngắt nghỉ hơi đúng ở 5 dấu câu trở lên: 

0 điểm. 

1điểm 

- Tốc độ đọc đạt yêu cầu ( khoảng 70-80 tiếng/phút): 0.5 điểm. 

Đọc quá 1 phút đến 2 phút : 0,25 điểm; đọc quá 2 phút, phải đọc vần 

nhẩm: 0 điểm. 

0.5 điểm 

  - Trả lời đúng ý câu hỏi của đoạn đọc : 1 điểm. 

   Trả lời chưa đủ ý hoặc diễn đạt chưa rõ ràng : 0,5 điểm; trả lời sai ý hoặc 

trả lời không được : 0 điểm. 

1điểm 

II. Đọc hiểu: (6 điểm) 

Câu Đáp án Điểm 

Câu 1 C 0,5 

Câu 2 A 0,5 

Câu 3 B 0,5 

Câu 4 B 0,5 

Câu 5   Bé gái tốt bụng, biết chia sẻ niềm vui của mình cho em nhỏ ở 

vùng bị bão tàn phá. 

0,5 

Câu 6  tất bật- bận rộn                  thiếu nhi – trẻ em, 

 đùm bọc - giúp đỡ            tập quán-  thói quen 

1 

Câu 7 Sự vật 1 Đặc điểm Từ so sánh Sự vật 2 

Mặt biển sáng trong như tấm thảm khổng lồ 

bằng ngọc thạch 
 

1 



 

 

Câu 8 Tây Nguyên là nơi chung sống của nhiều dân tộc anh em: Gia-

rai, Ê-đê, Xơ-đăng, Mnông,… 

0,5 

Câu 9 a) Chúc mừng con, con của mẹ giỏi quá! 

b) An hãy giữ trật tự! 

(HS có thể viết theo ý đúng kiểu câu cảm, câu khiến vẫn cho 

điểm) 

0,5 

0,5 

B. PHẦN KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm) 

1. Chính tả (4 điểm) 

- Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng hình thức chính tả: 

4 điểm.  

- Mỗi lỗi chính tả trong bài viết sai ( sai – lẫn phụ âm đầu hoặc vần, thanh; không 
viết hoa đúng quy định ) trừ 0,25 điểm.  

- Nếu viết không rõ ràng, sai về độ cao – khoảng cách – kiểu chữ hoặc trình bày bẩn  

... trừ 0,5 điểm toàn bài.                                                

2. Tập làm văn (6 điểm) 

* Nội dung (ý): 3 điểm 

Học sinh viết được đoạn văn gồm các ý theo đúng yêu cầu nêu trong đề bài. 

* Kĩ năng: 3 điểm 

+ Điểm tối đa cho kĩ năng viết chữ, viết đúng chính tả: 1 điểm 

+ Điểm tối đa cho kĩ năng dùng từ, đặt câu: 1 điểm 

+ Điểm tối đa cho phần sáng tạo: 1 điểm 

* Tuỳ theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết, có thể cho các mức 

điểm : 5,5 – 5 – 4,5 – 4 – 3,5 – 3 – 2,5 – 2 – 1,5 – 1 – 0,5  điểm 

 

 

 

 

 

 



 

 

UBND HUYỆN TỨ KỲ 

TRƢỜNG TIỂU HỌC TÁI SƠN 
 

 

Họ và tên: …………………………….. 

Lớp: 3…… 

BÀI  KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ I  

MÔN TOÁN – LỚP 3 

NĂM HỌC: 2023 – 2024 

Thời gian: 40 phút (Không kể thời gian giao đề) 

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)   

* Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu mỗi câu hỏi: 

Câu 1. Số thích hợp điền vào chỗ chấm trong phép tính  56 = 7 x …. là: 

A. 7 B. 8 C. 9 

Câu 2.  Biểu thức 11 x  8 + 11 có giá trị là: 

A. 88 B. 90 C. 99 

Câu 3. Đồng hồ nào có hai kim tạo thành góc vuông? 

                                                  
A. Đồng hồ A B. Đồng hồ B và C C. Cả 3 đồng hồ 

Câu 4. Hình dưới đây đã khoanh  vào một phần mấy số ngôi sao? 

A. 
2

1
 B.  

3

1
                      C.  

4

1
                   

 

 

Câu 5. Đ/ S ? 

A. Cái tẩy dài 35mm. 

B. Chiều dài cái bút của em khoảng 14dm. 

Câu 6. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:  

Một hình vuông có chu vi bằng 36cm thì cạnh của hình vuông đó là .......cm. 

B.PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm) 

Câu 7. Đặt tính rồi tính: 

392 +  435 

.............................. 

............................... 

.............................. 

............................. 

541 - 127 

............................... 

............................... 

............................... 

............................... 

321 x 3 

............................... 

............................... 

............................... 

............................... 

847 :  4 

............................ 

............................ 

........................... 

............................ 

Điểm                       Nhận xét của giáo viên 

…………………………………………………………….……... 

…………………………………………………………….……... 
 



 

 

Câu 8: a. Tính giá trị của các biểu thức:  

81 : ( 3 x 3) 

................................................................. 

..................................................................... 

128 + 396 : 3 

.................................................................... 

................................................................... 

           b. Tính chu vi hình vuông có độ dài cạnh là 1dm2cm. 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

Câu 9. Một cửa hàng bán gạo, buổi sáng bán được  213kg gạo. Buổi chiều cửa hàng 

bán được gấp đôi số gạo bán trong buổi sáng. Hỏi ngày hôm đó cửa hàng bán được 

bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?  

.........................................................................................................................................  

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

Câu 10. Tìm một số biết rằng số đó gấp lên 3 lần rồi thêm 17 thì được 41. 

.........................................................................................................................................  
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Giáo viên coi, chấm.................................................................. 



 

 

ĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂM BÀI KIỂM TRA ĐINH KỲ CUỐI HỌC KỲ I 

NĂM HỌC 2023 – 2024  - MÔN  TOÁN – LỚP 3 

Câu ĐÁP ÁN ĐIỂM 

Câu 1 B 0,5 điểm 

Câu 2 C 0,5 điểm 

Câu 3 A 0,5 điểm 

Câu 4 C 0,5 điểm 

Câu 5 a. Cái tẩy dài 35mm.                                     Đ 

b. Chiều dài cái bút của em khoảng 14dm.     S 
 

0,5 điểm 

Câu 6 4 0,5 điểm 

Câu 7  Mỗi biểu thức tính đúng được  0,5 đ 2 

Câu 8 

a. Mỗi biểu thức tính đúng được  0,5 

b. 1 điểm 

Đổi 1dm2cm = 12cm 

Chu vi hình vuông là:  

12 x 4 = 48 (cm ) 

Đáp số: 48cm 

2 điểm 

Câu 9 

Buổi chiều cửa hàng bán được số gạo là:  

213 x 2 = 416 kg 

Ngày hôm đó cửa hàng bán được số ki-lô-gam gạo là:  

 213 + 416 = 629 kg 

Đáp số: 629 kg. 

 2 điểm 

Câu 10 

HS có thể giải theo cách vẽ sơ đồ hoặc tìm số: 

Số cần tìm là:  

( 41 - 17) : 3 = 8 

Đáp số: 8 

1 điểm 



 

 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I- NĂM  HỌC  2023- 2024 

MÔN TOÁN  LỚP 3 

 

 

STT 

 

Chủ đề 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng 

 TN TL TN TL TN TL TN TL 

 

1 

 

Số học 

Số câu 1  2 1,5  1,5  1 7 

Câu số 1  3,6 5;7a  7b;9  10  

Số 

điểm 
0,5  1.5 2,5  2,5  1,0 8,0 

 

2 

Đại 

lượng 

và đo 

đại 

lượng 

Số câu   1  1    3 

Câu số   2  8     

Số 

điểm 
  1,0  0,5    1,5 

 

3 

Yếu tố 

hình 

học 

Số câu 1        1 

Câu số 4         

Số 

điểm 
0,5        0,5 

Tổng số câu 2  3 1,5 1 1,5  1 10 

Tổng số điểm 1,0  2,5 2,5 0,5 2,5  1,0 10 

 


